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Bài Thứ 24 – Dạng Thức Biến Thể Thứ 3 (phần 4) 

Bài thực tập 24 – Dạng thức biến thể thứ 3 : chủ đề nguyên âm: πόλις, βασιλεύς, ἰχθύς 

A - Anh chị hãy nhận dạng trường hợp ngữ cảnh và con số các thể từ của dạng thức biến 
thể thứ 3, cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.  

πίστις πίστεως πόλεων πόλεσιν 

πίστιν ἄφεσιν πόλει πόλεῖς 

δυνάμεις δυνάμει δυνάμεσιν πόλιν 

κρίσεῖς κρίσιν κρίσει θλῖψει 

 

B - Anh chị hãy nhận dạng trường hợp ngữ cảnh và con số các thể từ của dạng thức biến 
thể thứ 3, cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.  

βασιλεύς ἰχθύς βασιλέα ἱερεῖς 

βασιλεῦσιν ἰχθύος βασιλέως ἱερέσιν 

βασιλεῖ ἀρχιερεῖ ἀρχιερεῖς ἰχθύν 

γραμματέων ἰχθύϊ βασιλεῦσιν ἰχθύσιν 
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C – Tóm lược: anh chị hãy nhận biết trường hợp ngữ cảnh các từ theo dạng thức biến thể 
thứ 3 sau đây mà anh chị đều đã học qua. Nếu anh chị không nhờ thì đúng là lúc để sử dụng 
tính suy luận của anh chị! 

ἀνήρ πατέρ ἀνδρός πίστιν 

χάριτος πνεῦμα πνεύματος ὀνόματι 

ἀνδρῶν ἀρχιερέα ὕδατι πῦρ 

νυκτός ἐλπίδες φῶς ἐλπίσιν 

σαρξίν δυνάμεως βασιλεύς σάρκας 

 

Bài thực tập 24 - Từ vựng  

Đ - Phần Phiên Dịch - thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt. 

ἡ ἀνάστασις ἄφεσις ἡ δύναμις θλῖψις 

δύναμις ἡ κρίσις θλῖψις ἡ πίστις 

ἀνάστασις πόλις ἰχθύς ἡ θλῖψις 

ὁ ἱερεύς ὁ ἀρχιερεύς ὁ πόλις βασιλεύς 

ἀρχιερεύς ὁ γραμματεύς ὁ ἰχθύς βηθσαϊδά 
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E - Phần Phiên Dịch.  

ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 

οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως 

ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή 

σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 

ἦν δε ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου 

  

  Vậy là anh chị đã gần đi hết đoạn đường của các dạng thứ biến thể 

cho danh từ : có lẽ tuần sau anh chị sẽ nhẹ thở ! Nhưng chúng tôi xin có lời khen 

ngợi anh chị : phần thú vị hơn nữa sắp đến. Anh chị cố gắng lên... 

 

 


